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Môn: Tiếng Anh 8 (thí điểm)- 8802

I. LISTENING:

Part 1. (1 point) (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

1. C 2. A 3. B 4. C

Part 2. (1 point) (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

1. tennis       2. Long                          3. Bird                         4. 11 / eleven

II.Choose the word A, B, C or D  which has the underlined part pronounced differently 

from the others(1 point). (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

1. B 2.D 3.B 4.A

III. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. (2 pts) 

(Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

1. C 2. D 3.B 4. B

5. C 6. C 7. C 8. B

IV. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the sentences(1 pt). 

(Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

1. telling 2. haven’t seen 3. practice 4. Did…rain

V.  Fill in each blank with one suitable word from the box to complete the passage(1 pt)

(Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

1. most 2.located 3.on 4. was

VI. Read the passage carefully then do the tasks that follow (1 pt).

Part 1. (0.5 point).  (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

        1.F   2.T

Part 2. (0.5 point).  (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

1.B 2.A

VII. Rewrite the second sentence in the way that its meaning stays the same as the first 

one. (1 pt) (Mỗi câu đúng được 0, 5 điểm) 

1. We enjoy reading  picture books.

2  Because the road is very busy, we shouldn’t drive fast.



II. In about 40-60 words, write a short paragraph about your leisure activity(1 pt)
Các tiêu chí chấm bài viết đoạn văn.

Tiêu chí Mô tả chi tiết các tiêu chí Điểm

Cấu trúc

Đúng cấu trúc của đoạn văn, phù hợp với chủ đề: Có câu chủ 
đề (Topic sentence); các ý minh họa (Supporting sentences/ 
ideas, từ 2 supporting sentences/ ideas trở lên); và câu kết 
luận (Concluding sentence).

0.25

Nội dung
- Viết đúng chủ đề, các ý minh họa rõ ràng, có tính thuyết 
phục.
- Viết logic, hợp lí; mạch lạc, rõ ràng.

0.25

Ngôn ngữ

- Viết đúng cấu trúc ngữ pháp; sử dụng các liên từ hợp lý để 
liên kết các ý trong đoạn.
- Sử dụng từ vựng phù hợp, phong phú, hạn chế lặp lại từ 
vựng.

0.25

Trình bày
- Viết đủ số từ theo quy định.
- Không xuống dòng.
- Không viết tắt.

0.25

Tổng điểm 1

Cách tính lỗi (trừ điểm)

- Hai lỗi ngữ pháp, cấu trúc câu 0,1

- Hai lỗi từ vựng 0,1

- Số lượng từ (+ - 20% số từ theo quy định) 0.1

-Xuống dòng. -0.25

-------------------The end-------------


	1.F 2.T

